
Thôn, 

khu phố

Xã, 

phƣờng, 

thị trấn

Huyện, 

thành 

phố

Nguyễn Minh 

Hiển

221/NT-

CCHN ngày 

22/5/2020 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa và 

chuyên khoa Lao

Thứ 2 đến thứ 6: 

11h00 - 13h30, 

17h00-20h00; 

     Thứ 7, Chủ nhật: 

08h00-12h00, 

15h00-18h00.

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật, Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa

Nguyễn Hữu 

Lĩnh 

1386/NT-

CCHN ngày 

23/08/2019 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh 

thông thường tại 

Trạm Y tế

Thứ 2 đến thứ 6: 

11h00 - 13h30, 

17h00-20h00; 

     Thứ 7, Chủ nhật: 

08h00-12h00, 

15h00-18h00.

Phụ giúp, hỗ trợ bác 

sĩ trong quá trình 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Nguyễn Thị 

Minh Lộc 

1841/NT-

CCHN ngày 

27/12/2016 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản

Thứ 2 đến thứ 6: 

11h00 - 13h30, 

17h00-20h00; 

     Thứ 7, Chủ nhật: 

08h00-12h00, 

15h00-18h00.

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng

Phòng khám 

chuyên khoa 

Nội BS Nguyễn 

Minh Hiển

Thôn Long 

Bình 1

xã An 

Hải 

huyện 

Ninh 

Phước

1

Vị trí chuyên mônĐịa điểm hoạt độngSTT

Phụ lục II

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƢỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Đính kèm theo Quyết định số 231/QĐ-SYT ngày 01/6/2023 của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận)

Họ và tên Số Chứng 

chỉ hành 

nghề

Tên cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Thời gian đăng ký 

hành nghề  tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

1



Thôn, 

khu phố

Xã, 

phƣờng, 

thị trấn

Huyện, 

thành 

phố

Vị trí chuyên mônĐịa điểm hoạt độngSTT Họ và tên Số Chứng 

chỉ hành 

nghề

Tên cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Thời gian đăng ký 

hành nghề  tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

2 Dịch vụ Y tế 

Ngọc Duy

Thôn Hòa 

Thạnh

xã An 

Hải

huyện 

Ninh 

Phước

Đinh Thành Vũ 2146/NT-

CCHN ngày 

27/11/2017 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ 

bản

07h30 - 11h00, 

16h00-20h00

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật; Thực hiện 

việc tiêm (chích), 

thay băng, đếm 

mạch, đo nhiệt độ, 

đo huyết áp do bác sĩ 

chỉ định 

3 Dịch vụ Y tế 

Thảo Trang

Thôn Phú 

Thọ

phường 

Đông Hải

thành 

phố 

Phan 

Rang - 

Tháp 

Chàm

Nguyễn Thị 

Thảo Trang

0037116/HC

M-CCHN 

ngày 

12/8/2016 

của Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Thực hiện phạm vi 

hoạt động theo quy 

định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, 

tiêu chuẩn, chức 

danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật 

11h30 - 13h30; 

17h00-20h00

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật; Thực hiện 

việc tiêm (chích), 

thay băng, đếm 

mạch, đo nhiệt độ, 

đo huyết áp do bác sĩ 

chỉ định 
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